CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Biên - phiên dịch
Mã học phần: KHCB124
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 21 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Học phần Biên - phiên dịch là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 
· Tính chất: 
Học phần Biên - phiên dịch là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản để sử dụng trong các môn học ngành tiếng Anh và công việc có liên quan đến ngôn ngữ Anh sau khi ra trường.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Học phần Biên - phiên dịch mở rộng vốn từ vựng, nâng cao kĩ năng biên phiên dich, củng cố thủ thuật đọc hiểu các vấn đề văn chương, học thuật, rèn luyện khả năng dịch văn bản và phiên dịch.
· Kĩ năng: 
Sinh viên sử dụng tốt các thủ thuật đọc hiểu tài liệu khoa học, kĩ thuật với mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao, vận dụng các điểm ngữ pháp để biên phiên dịch chính xác về nghĩa và đảm bảo tính trong sáng của ngôn ngữ Anh và Việt. 
Sinh viên có khả năng biên dịch các văn bản có các chủ đề đa dạng về chính trị, văn hóa – xã hội, y tế, kinh tế và pháp luật từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
Sinh viên có khả năng phiên dịch những đoạn báo cáo hoặc phát biểu theo chủ đề về chính trị, văn hóa – xã hội, y tế, kinh tế, nông nghiệp, và pháp luật… ở mức độ dễ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
	Unit 1 Politics
Unit 2 Culture and Society
Unit 3 Education
Unit 4 Public Health
Review - Midterm Test
Unit 5 Agriculture
Unit 6 Economy and Commerce
Unit 7 Law
Review
	6
6
6
6
2
6
6
6
1
	3
3
3
3

3
3
3
1
	3
3
3
3

3
3
3
	



2





	Tổng cộng
	45
	22
	21
	2


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Politics						Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn liên quan đến cơ quan nhà nước, chức vụ, một số vấn đề về chính trị, xã hội. 
	2. Nội dung chương: 
2.1. Lesson 1 Political People
2.2. Lesson 2 Structures
2.3. Lesson 3 Political Issues
Unit 2 Culture and Society				Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến một số vấn đề văn hóa, xã hội, về thiết chế văn hóa xã hội. 
	2. Nội dung chương: 
2.1. Lesson 1 Culture and Society Institutions
2.2. Lesson 2 Social and Cultural Issues
Unit 3 Education						Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến giáo dục, biết các khái niệm cơ bản thường được sử dụng trong giáo dục, các vấn đề trong giáo dục.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Concepts
2.2. Lesson 2 Educational Issues
Unit 4 Public Health					Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến Y tế, biết các thuật ngữ y học phổ thông, tên một số chứng bệnh, một số vấn đề y học và y tế, một số thuật ngữ được dùng trong đông y.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Common Medical Terms
2.2. Lesson 2 Medical and Health Care Issues
2.3. Lesson 3 Some Common Chinese Medical Terms
Midterm Test						Thời gian: 2 giờ
Unit 5 Agriculture						Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến nông nghiệp, biết các thuật ngữ nông nghiệp phổ thông, một số vấn đề nông nghiệp.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Common Agricultural Terms
2.2. Lesson 2 Some Agricultural Issues
Unit 6 Economy and Commerce			Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến kinh tế thương mại, biết một số thuật ngữ kinh tế- thương mại, tài chính phổ biến, dịch được các đoạn văn về vấn đề kinh tế, chính trị.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Common Economic and Commercial Terms
2.2. Lesson 2 Some Economic, Finacial, and Commercial Issues
Unit 7 Law 							Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 7, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến pháp luật, biết một số thuật ngữ thông dụng trong các văn bản luật. Dịch được một số văn bản có liên quan đến vấn đề pháp lí.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Some Common Legal Terms
2.2. Lesson 2 Some Legal Issues
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học Lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Ngoc Dung Duong (2007). Course in Translation and Interpretation of English. TP. HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Kiến thức đa dạng về cuộc sống, xã hội, kinh tế, pháp luật.
- Kĩ năng: 
Kĩ năng biên phiên dịch chính xác về nghĩa của văn bản tiếng Anh đồng thời đảm bảo sử dụng tiếng Việt trong văn bản đúng bản chất ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 
Dạy lí thuyết các kĩ năng biên phiên dịch và kèm theo ví dụ minh họa. Luyện tập và làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Biên – phiên dịch áp dụng cho sinh viên Bậc cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giúp sinh viên nắm vững các kĩ thuật biên, phiên dịch. Vận dụng kiến thức ngữ pháp đạt hiệu quả, đồng thời sinh viên mở rộng vốn từ thông qua các bài tập dịch thuật và phiên dịch đa dạng chủ đề. 
- Đối với người học:	
Sinh viên chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng biên phiên dịch văn bản và các đoạn hội thoại, phát biểu.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Các kĩ thuật biên phiên dịch, khả năng sử dụng tiếng Việt chính xác.
4. Tài liệu tham khảo:
Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):




CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thực hành Biên – phiên dịch
Mã học phần: KHCB125
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Học phần Thực hành Biên – phiên dịch là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 
· Tính chất: 
Học phần Thực hành Biên – phiên dịch là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất thực hành rèn luyện cơ bản để dịch thuật đào tạo ngành tiếng Anh và công việc có liên quan đến ngôn ngữ Anh sau khi ra trường.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Học phần Thực hành Biên – phiên dịch mở rộng vốn từ vựng, nâng cao kĩ năng biên phiên dich, củng cố thủ thuật đọc hiểu các vấn đề văn chương, học thuật, khoa học, xã hội; rèn luyện khả năng dịch văn bản và phiên dịch.
· Kĩ năng: 
Sau khi học xong Học phần này sinh viên có khả năng
Sử dụng tốt các thủ thuật đọc hiểu tài liệu khoa học, kĩ thuật với mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao, vận dụng các điểm ngữ pháp để biên phiên dịch chính xác về nghĩa và đảm bảo tính trong sáng của ngôn ngữ Anh và Việt. 
Biên dịch các văn bản có các chủ đề đa dạng về An ninh quốc phòng, khoa học, văn học nghệ thuật, triết học từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
Phiên dịch những đoạn báo cáo hoặc phát biểu theo nhiều chủ đề ở mức độ dễ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
Viết các bài báo có nội dung đa dạng về nhiều lĩnh vực khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1




2


3
4



5



6
7


8


	Unit 1 Public Security and 
National Defense
Some Common Terms
Some Issues of Public Security 
and National Defense
Unit 2 Science
Natural Sciences
Social Sciences
Test 1
Unit 3 Literature and Fine Arts
Elements of Literature
Asian Literature
Fine Arts
Unit 4 Philosophy
Some Basic Concepts and 
Terminologies
Some Philosophical Issues
Test 2
Unit 5 Religions and Beliefs
Eastern Religious Traditions
Western Religious Traditions
Unit 6 International Relations
American Foreign Policies
	6




6


2
6



6



2
6


6
	1




1



1



1




1


1
	5




5



5



5




5


5
	







2








2

	


9
10





11
12
	China and International Relations
Theories of Internaltional 
Relations
Test 3
Unit 7 Mass Media and Mass 
Communication
Investigative Reporting and the 
Internet
Invidual, Society, and Mass Media
Advertising
Unit 8 Literary Style
Unit 9 The Formal Style
	


2
6





6
6
	



1





1
1
		



5





5
5
	


2









	Tổng cộng
	60
	9
	45
	6



2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Public Security and National Defense		Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn liên quan đến An ninh – Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
	2. Nội dung chương: 
2.1. Some Common Terms
2.2. Some Issues of Public Security and National Defense 
Unit 2 Science		Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến một số vấn đề khoa học tự nhiên và khoa học xã hội từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
	2. Nội dung chương: 
2.1. Natural Sciences
2.2. Social Sciences 
Unit 3 Literature and Fine Arts		Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến mĩ thuật, văn hóa, từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Elements of Literature
2.2. Asian Literature
2.3. Fine Arts 
Unit 4 Philosophy		Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến triết học và vận dụng triết học, từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Biết một số khái niệm và thuật ngữ triết học căn bản. 
	2. Nội dung bài: 
2.1. Some Basic Concepts and Terminologies
2.2. Some Philosophical Issues
Unit 5 Religions and Beliefs				Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến tôn giáo, đức tin và quan điểm về tôn giáo, từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Eastern Religious Traditions
2.2. Western Religious Traditions 
Unit 6 International Relations 			Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn lí thuyết về mối quan hệ quốc tế, một số vấn đề liên quan chính sách đối ngoại của Mỹ, về quan hệ quốc tế của Trung Quốc, từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
	2. Nội dung bài: 
2.1. American Foreign Policies
2.2. China and International Relations
2.3. Theories of Internaltional Relations 
Unit 7 Mass Media and Mass Communication 	Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 7, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến vấn đề truyền thông đại chúng, một số sự kiện, quảng cáo từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Investigative Reporting and the Internet
2.2. Invidual, Society, and Mass Media
2.3. Advertising
Unit 8 Literary Style	Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn trích ngắn các tác phẩm văn học từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Các Phương thức cú pháp
2.2. Translation Excercises
Unit 9 The Formal Style	Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 9, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn bản khoa học từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Một số đặc tính từ vựng và cú pháp trong văn bản khoa học.
2.2. Translation Excercises
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học Lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Ngoc Dung Duong (2007). Course in Translation and Interpretation of English. TP. HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
Ngoc Dung Duong (2007). Luyện dịch Việt Anh. TP. HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Kiến thức đa dạng về cuộc sống, văn hóa-xã hội.
- Kĩ năng: 
Kĩ năng biên phiên dịch chính xác về nghĩa của văn bản tiếng Anh đồng thời đảm bảo sử dụng tiếng Việt trong văn bản đúng bản chất ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra.
2. Phương pháp: 
Dạy lí thuyết các kĩ năng biên phiên dịch và kèm theo ví dụ minh họa. Luyện tập và làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên ngành Tiếng Anh. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giúp sinh viên nắm vững các kĩ thuật biên, phiên dịch. Vận dụng kiến thức ngữ pháp đạt hiệu quả, đồng thời sinh viên mở rộng vốn từ thông qua các bài tập dịch thuật và phiên dịch đa dạng chủ đề. Có thể sử dụng tư liệu giảng dạy từ các phương tiện truyền thông đại chúng làm chủ đề dịch thuật. 
- Đối với người học:	
Sinh viên chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng biên phiên dịch văn bản và các đoạn hội thoại, phát biểu.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Các kĩ thuật biên phiên dịch, khả năng sử dụng tiếng Việt chính xác.
4. Tài liệu tham khảo:
Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Tiếng Anh Đàm phán
Mã học phần: KHCB502
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Tiếng Anh Đàm phán là môn học tự chọn thuộc nhóm Kiến thức ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.
· Tính chất:
Học phần Tiếng Anh Đàm phán là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện kĩ năng đàm phán, là chìa khóa cho thành công trong tương lai với nhiều ngành nghề khác nhau.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Sau khi học xong Học phần Tiếng Anh Đàm phán, sinh viên có khả năng hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về nhiều vấn đề đa dạng tạo cơ hội thực hiện  đàm phán thành công trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh và quản lí.
Biết kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực.
· Kĩ năng: 
Sau khi hoàn tất học phần Tiếng Anh Đàm phán, sinh viên có khả năng:
Soạn thảo được các văn bản đề nghị, giải quyết thư khiếu nại của khách hàng;
Lập được kế hoạch và lịch làm việc với khách hàng, với đồng nghiệp và các đối tác kinh doanh;
Thực hiện thành công các kĩ năng đàm phán: Làm chủ được và giải quyết tốt các xung đột, xử lí được các tình huống khi đàm phán.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có  ý thức tự học, tự nghiên cứu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Unit 1 Preparation
Unit 2 Setting objectives
Unit 3 The meeting
Unit 4 Proposals
Review
Midterm Test
Unit 5 A new offer
Unit 6 Dealing with deadlock
Unit 7 Agreement
Review
	3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
	1
1
1
1
2

1
1
1
2
	2
2
2
2
1

2
2
2
2
	




2

	Tổng cộng
	30
	11
	17
	2


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Preparation					Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sinh viên có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để chuẩn bị cho quá trình đàm phán.
2. Nội dung chương:
2.1. Setting objectives			
2.2. The HIT table
2.3. Reading The successful negotiator
Unit 2 Setting objectives				Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sinh viên có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng đặt mục tiêu để đàm phán thành công.
2. Nội dung chương:
2.1. Prioritizing objectives			
2.2. Drawing up the agenda
2.3. Reading Getting to know the other side
Unit 3 The meeting		Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sinh viên có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để tiến hành cuộc gặp mặt chuẩn bị cho đàm phán.
2. Nội dung chương:
2.1. Invitation to a meeting		
2.2. Last-minute changes to the agenda
2.3. The meeting’s goals	
2.4. The best approach
2.5. Reading Leave money on the negotiating table!
Unit 4 Proposals						Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sinh viên có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để đưa ra lời đề nghị. 
2. Nội dung chương:
2.1. Making a proposal			
2.2. Responding to a proposal
2.3. Offering a counterproposal
Unit 5 A new offer		Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sinh viên có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để đưa ra lời yêu cầu hoặc đề nghị.
2. Nội dung chương:
2.1. Types of negatiation			
2.2. Clarifying positions
2.3. Introducing new ideas			
2.4. Resolving differences
2.5. Reading Get behind a position to create a win-win scenario
Unit 6 Dealing with deadlock				Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sinh viên có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để xử lí tình huống tạo điều kiện đàm phán hiệu quả.
2. Nội dung chương:
2.1. Handling conflict			
2.2. Dealing with differences
2.3. Setting matters
Unit 7 Agreement						Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sinh viên có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để biểu lộ sử thỏa thuận.
2. Nội dung chương:
2.1. Finalizing the agreement		
2.2. Setting up an action plan
2.3. Closing
2.4. Reading A negotiation is successful when…
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Charles Lafond, Sheila Vine& Birgit Welch (2014). English for Negotiating. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức:  
Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong nhiều lĩnh vực.
- Kĩ năng: 
Giao tiếp, trao đổi thông tin, sắp xếp cuộc hẹn, trao đổi các thỏa thuận, tạo kết quả thành công trong đàm phán
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
      Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Tiếng Anh Đàm phán thuộc nhóm phần học tự chọn khối kiến thức chuyên môn ngành giúp cho sinh viên có đủ kĩ năng đàm phán để phục vụ hiệu quả công việc tương lai.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.
- Đối với người học: 
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Kĩ năng xử lí thông tin để đàm phán thành công.
4. Tài liệu tham khảo: 
Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1, Cambridge : Cambridge University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising Cambridge: Cambridge University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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